
Số GCN ATKT 
& BVMT

Ngày cấp
Hạn hiệu lực của 
GCN ATKT & 

BVMT

1 V15-02890 HP-4267
Tàu hút (chỉ hút cát và 

chở cát)
1814

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thiên Long/164K 
Chùa Hàng, P.Hồ Nam, Q.Lê Chân, Hải Phòng

Phương tiện được phép khai thác cát làm vật liệu san lấp tại các khu vực sau:
- Xã Quan Lạn và xã Ngọc Vừng. Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 
1289/GP-BTNMT, ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường;
- Tại mỏ cát lòng sông Hồng thuộc địa bàn xã  Phùng Xá, xã Sơn Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ theo Giấy 
phép khai thác khoáng sản số 107//GP-UBND, ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ;
- Khu vực phía Đông nam Cồn Mục, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng theo Giấy phép khai 
thác khoáng sản số 2749/GP-UBND, ngày 04/12/2015

00974/24V18 01/08/2024 01/08/2025

2 V15-03455 HP-4833
Tàu hút (chỉ hút cát và 

chở cát)
2136.7

Công ty TNHH Kinh doanh và Xây dựng Hùng 
Cường/128 Đào Nhuận, P.Kinh Dương, Hải Phòng

Phương tiện được phép khai thác cát làm vật liệu san lấp tại các khu vực sau:
- Xã Quan Lạn và xã Ngọc Vừng. Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 
1289/GP-BTNMT, ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường;
- Tại mỏ cát lòng sông Hồng thuộc địa bàn xã  Phùng Xá, xã Sơn Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ theo Giấy 
phép khai thác khoáng sản số 107//GP-UBND, ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ;
-Khu vực phía Tây Nam cửa Nam Triệu, quận Hải An, thành phố Hải Phòng theo Giấy phép khai thác khoáng 
sản số 2779/GP-UBND, ngày 07/12/2015
- Khu vực phía Đông nam Cồn Mục, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng theo Giấy phép khai 
thác khoáng sản số 2749/GP-UBND, ngày 04/12/2015;
- Khu vực phía Đông Nam cửa sông Văn Úc, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng theo Giấy 
phép khai thác khoáng sản số 2145/GP-UBND, ngày 10/10/2014;

00966/24V18 14/08/2024 27/07/2025

3 V19-02218 PT-2795
Tàu hút (chỉ hút cát và 

chở cát)
559.5

Công ty TNHH Hồng Lô Thanh Thủy
Đồng Trung,  Thanh Thủy, Phú Thọ

68/GP-UBND; 20/6/2027; Long sông Lô, xã Trị Quân và xã Hạ Giáp, Xã Tiên Du, Phù Ninh, Phú Thọ 00691/24V19 02/08/2024 25/07/2025

4 V19-02333  PT-........
Tàu hút (chỉ hút cát và 

chở cát)
190

Công ty cổ phần thương mại HKDV
Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 

64/GP-UBND; 03/20/2050; Lòng sông Hồng thuộc xã Bắc Sơn, Tam Nông và xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, 
Phú Thọ

00591/24V19 07/08/2024 07/08/2025

5 V88-01833 VP-2305 Tàu hút (chỉ hút cát) 49.8
Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Phú Hưng

Cao Phong, Sông Lô, Vĩnh Phúc
25/GP-UBND; 19/3/2034; Lòng sông Hồng, Phương Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ và xã Cao Xá, huyện Lâm 
Thao, Phú Thọ

00668/24V19 08/08/2024 08/09/2025

6 V19-02271 PT-2819 Tàu hút (chỉ hút cát) 54.7
Công ty TNHH Xây Dựng và thương mại Nhật Linh 

Phú Thọ
Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

02/GP-UBND; 06/01/2033; Lòng sông Hồng -Minh Nông 2 thuộc phường Minh Nông, Phường tiên cát Việt 
Trì, Phú Thọ

00692/24V19 08/08/2024 31/07/2025

7 V19-02220 PT-2800 Tàu cuốc 38
Công ty cổ phần đầu tư thương mại tổng hợp Huyền 

Đức
Thạch Sơn, Lập Thao, Phú Thọ

04/GP-UBND; 29/10/2031; Lòng sông Hồng xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ 00747/24V19 12/08/2024 01/08/2025

8 V33-01388 HN-.......... Tàu hút (chỉ hút cát) 24.8
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Thiên 

Trường
Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội

39/GP-UBND;  25/10/2031; Lòng sông Hồng - Minh Nông 6 thuộc phường Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ 00669/24V19 12/08/2024 12/08/2025

9 V19-01608 PT-2120 Tàu cuốc 34.5
Công ty cổ phần xây lắp và cơ khí Phương Nam

Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ
68/GP-UBND; 20/6/2027; Long sông Lô, xã Trị Quân và xã Hạ Giáp, Xã Tiên Du, Phù Ninh, Phú Thọ 00784/24V19 15/08/2024 05/07/2025

10 V22-00256 TQ-.... Tàu hút (chỉ hút cát) 18.7
Công ty TNHH một thành viên Hải Tiến Đạt

Đội Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang
19/GP-UBND; 15/8/2041; lòng sông sông Lô thuộc địa bàn xã Đội Bình, huyện Yên Sơn và xã Cấp Tiến, xã 
Đông Thọ, Huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

00804/24V19 22/08/2024 10/12/2024

11 V33-01390 HN-2383 Tàu hút (chỉ hút cát) 34
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Thiên 

Trường
Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội

39/GP-UBND;  25/10/2031; Lòng sông Hồng - Minh Nông 6 thuộc phường Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ 00705/24V19 22/08/2024 18/09/2025

12 V22-00242 TQ-1129 Tàu hút (chỉ hút cát) 10.9
Công ty TNHH đầu tư và thương mại dịch vụ Ngọc 

Anh
Phan Thiết, T.Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

42/GP-UBND; 31/12/2026; Lòng sông Gâm thuộc xã Phúc Ninh, xã Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang 00821/24V19 29/08/2024 09/09/2025

13 V62-12132 LA-07526 Tàu hút 156.84

Công ty TNHH Xây dựng Đường thủy Thái Bình 
Dương

- Tỉnh lộ 10, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
Long An

Thi công hạng mục: Nạo vét và san lấp cho đường ống, hệ thống nước làm mát thuộc các công việc dưới biển- 
Dự Án VA2.- Tại cảng biển Vũng Áng- Xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
- Căn cứ theo hợp đồng thi công xây dựng giữa VAPCO và Tổng thầu EPC-JV
- Căn cứ theo Hợp đồng số DV-VA2-PC-007(Rev.01) ký ngày 10/12/2021 giữa Công ty TNHH Doosan 
Enerbility Việt Nam và Công ty Xây dựng công trình cảng Trung Quốc. 
- Thời gian thi công: Từ 09/07/2024 đến 09/07/2025.

00508/24V37 28/08/2024 28/08/2025

14 V50-04418 SG-5936 Tàu hút 34.33
Công ty TNHH cơ giới Mỹ Dung/ Địa chỉ: OP-04.38. 
Số 130-132 Hồng Hà, P.9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ 

Chí Minh

Dự án: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Thuận An năm 2023/ Theo QĐ số 640/QĐ-CHHVN ban hành ngày 
26/4/2024; Hợp đồng Số: 10/2023/HĐNV-MB ngày 18/12/2023 và Số: 50/2024/HĐTC ngày 12/7/2024

01510/24V43 14/08/2024 27/07/2025

TT

(Tính từ 01/08/2024 đến 31/08/2024)

THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CÓ GẮN MÁY MÓC, THIẾT BỊ HÚT CÁT, SỎI

Thông tin kiểm tra của đơn vị

Số Đăng 
kiểm

Số ĐKHC Kiểu và công dụng
Trọng tải 
toàn phần 

(tấn)
Chủ phương tiện/ Địa chỉ Thông tin mỏ, dự án nạo vét



15 V70-00243 TN-0530 Tàu hút (chỉ hút cát ) 101 Cty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh
Số: 2364/GP-UBND-Tây Ninh
(mỏ cát xây dựng Rạch Bà Hảo đoạn 1 và đoạn 2 xã Suối Đá, huyện Châu Thành, Tây Ninh)

01605/24V50 23/08/2024 24/03/2025

16 V70-00217 TN-0473
Tàu hút ( chỉ hút cát và 

chở cát)
110.25

Đỗ Văn Hiếu/Ấp Vịnh, An Cơ, huyện Châu Thành, 
Tây Ninh

Số: 581/GP-UBND-Tây Ninh
(mỏ cát xây dựng tại suối Tha La, xã Tân Phú và xã Tân Hưng huyện Tân Châu, Tây Ninh)

01630/24V50 23/08/2024 03/07/2025

17 V70-00153 TN-0201
Tàu hút ( chỉ hút cát và 

chở cát)
28 Chi nhánh 2-Cty TNHH Việt Úc

Số: 581/GP-UBND-Tây Ninh
(mỏ cát xây dựng tại suối Tha La, xã Tân Phú và xã Tân Hưng huyện Tân Châu, Tây Ninh)

01126/24V50 23/08/2024 03/07/2025

18 V34-01693 HD-2295
Tàu hút (chỉ hút cát và 

chở cát)
1465 Công ty TNHH Vận tải và TMDV Phương Đông

Khu vực mỏ cát biển Tiểu khu B1.1 và Tiểu khu B1.2 của chi nhánh Sóc Trăng
Số QĐ: 1746/QĐ-BTNMT ngày 28/06/2024 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường
Thời hạn:21/12/2024
Vị trí:vùng biển Sóc Trăng

00948/24V62 01/08/2024 21/12/2024

19 V62-12523 LA-07797 Tàu hút 36.22 Công ty TNHH MTV Hoàng Khang

Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Diêm Điền năm 2023
Số QĐ:662/QĐ-CHHVN ngày 08/05/2024 của Cục Hàng hải Việt Nam
Thời hạn: 22/10/2024
vị trí: Diêm Điền, Thái Bình

00949/24V62 01/08/2024 22/10/2024

20 V50-04179 SG-5329 Tàu hút
1248.03;
1283.91

Công ty cổ phần L.P.T/ 45 Đinh .T. Hoàng, P. B. 
Nghé, Quận 1,TP HCM

1.Dự án: Khai thác mỏ cát biển Tiểu khu B1,2 trong khu B1, tỉnh Sóc Trăng.
 Địa điểm: Mỏ cát biển Tiểu khu B1,2 năm ngoài biển, khoảng giữ luồng hàng hải Định An – sông Hậu và 
luồng hàng hải Trần Đề (cách 02 luồng hàng hải khoảng 08-10 km), cách bờ biển Cù lao Dương khoảng 19 km, 
các mép trong tuyến vận tải ven biển khoảng 700 mét.
 2. HĐ Thi công khai thác cát số 68/HĐTC/LPT-VNCN E&C giữa Chi nhánh Sóc Trăng – Công ty Cổ phần 
đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C và Công ty Cổ phần L.P.T

01777/24V63 30/08/2024 30/08/2025

21 V84-02392 TV-4239
Tàu hút (chỉ hút cát và 

chở cát)

2160.83;
2175.59

Công ty TNHH TM-XD-VT Quốc Việt/ Số 73, Khóm 
3, Thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

Mỏ cát thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh/ 
Số giấy phép: 80/GP-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Trà Vinh Cấp ngày 18/10/2022/
Thời hạn giấy phép: 03 năm kể từ ngày ký giấy phép

01676/23V65 06/08/2024 30/07/2025

22 V50-06313 SG-8149
Có động cơ/ Tàu hút 

(chỉ hút cát và chở cát)
1224.9

Công ty TNHH MTV CTTC NH Sài Gòn Thương Tín/ 
278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh

Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát biển) để cung cấp cho Dự án xây dựng công 
trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam tại: Tiểu khu B1.1 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số 1746/QĐ-
BTNMT ngày 28/6/2024 và Tiểu khu B1.2 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số 1747/QĐ-BTNMT 
ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 
VNCN E&C. Thời hạn đến hết ngày 21/12/2024.

00468/24V84 02/08/2024 08/04/2025

23 V50-06603 SG-8132
Có động cơ/ Tàu hút 

(chỉ hút cát và chở cát)
1224.9

Công ty TNHH MTV CTTC NH Sài Gòn Thương Tín/ 
278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh

Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát biển) để cung cấp cho Dự án xây dựng công 
trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam tại: Tiểu khu B1.1 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số 1746/QĐ-
BTNMT ngày 28/6/2024 và Tiểu khu B1.2 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số 1747/QĐ-BTNMT 
ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 
VNCN E&C. Thời hạn đến hết ngày 21/12/2024.

00472/24V84 02/08/2024 08/04/2025

24 V50-06546 SG-8151
Có động cơ/ Tàu hút 

(chỉ hút cát và chở cát)
1224.9

Công ty TNHH MTV CTTC NH Sài Gòn Thương Tín/ 
278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh

Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát biển) để cung cấp cho Dự án xây dựng công 
trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam tại: Tiểu khu B1.1 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số 1746/QĐ-
BTNMT ngày 28/6/2024 và Tiểu khu B1.2 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số 1747/QĐ-BTNMT 
ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 
VNCN E&C. Thời hạn đến hết ngày 21/12/2024.

00470/24V84 06/08/2024 08/04/2025

25 V50-06311 SG-8147
Có động cơ/ Tàu hút 

(chỉ hút cát và chở cát)
1224,9

Công ty TNHH MTV CTTC NH Sài Gòn Thương Tín/ 
278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh

Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát biển) để cung cấp cho Dự án xây dựng công 
trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam tại: Tiểu khu B1.1 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số 1746/QĐ-
BTNMT ngày 28/6/2024 và Tiểu khu B1.2 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số 1747/QĐ-BTNMT 
ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 
VNCN E&C. Thời hạn đến hết ngày 21/12/2024.

00466/24V84 06/08/2024 08/04/2025

26 V50-06312 SG-8148
Có động cơ/ Tàu hút 

(chỉ hút cát và chở cát)
1224.9

Công ty TNHH MTV CTTC NH Sài Gòn Thương Tín/ 
278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh

Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát biển) để cung cấp cho Dự án xây dựng công 
trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam tại: Tiểu khu B1.1 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số 1746/QĐ-
BTNMT ngày 28/6/2024 và Tiểu khu B1.2 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số 1747/QĐ-BTNMT 
ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 
VNCN E&C. Thời hạn đến hết ngày 21/12/2024.

00467/24V84 06/08/2024 08/04/2025

27 V50-06545 SG-8150
Có động cơ/ Tàu hút 

(chỉ hút cát và chở cát)
1224.9

Công ty TNHH MTV CTTC NH Sài Gòn Thương Tín/ 
278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh

Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát biển) để cung cấp cho Dự án xây dựng công 
trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam tại: Tiểu khu B1.1 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số 1746/QĐ-
BTNMT ngày 28/6/2024 và Tiểu khu B1.2 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số 1747/QĐ-BTNMT 
ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 
VNCN E&C. Thời hạn đến hết ngày 21/12/2024.

00469/24V84 06/08/2024 08/04/2025

28 V50-06647 SG-8133
Có động cơ/ Tàu hút 

(chỉ hút cát và chở cát)
1224.9

Công ty TNHH MTV CTTC NH Sài Gòn Thương Tín/ 
278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh

Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát biển) để cung cấp cho Dự án xây dựng công 
trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam tại: Tiểu khu B1.1 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số 1746/QĐ-
BTNMT ngày 28/6/2024 và Tiểu khu B1.2 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số 1747/QĐ-BTNMT 
ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 
VNCN E&C. Thời hạn đến hết ngày 21/12/2024.

00471/24V84 06/08/2024 08/04/2025



29 V34-02136 HD-6878
Có động cơ/ Tàu hút 

(chỉ hút cát và chở cát)
1965.2

Công ty TNHH TM dịch vụ vận tải và du lịch Hương 
Thảo/ Thôn Nội, Xã Minh Hòa, Thị xã Kinh Môn, Hải 

Dương

Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát biển) để cung cấp cho Dự án xây dựng công 
trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam tại: Tiểu khu B1.1 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số 1746/QĐ-
BTNMT ngày 28/6/2024 và Tiểu khu B1.2 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số 1747/QĐ-BTNMT 
ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 
VNCN E&C. Thời hạn đến hết ngày 21/12/2024.

00529/24V84 23/08/2024 17/04/2025

30 V34-02330 HD-6778
Có động cơ/ Tàu hút 

(chỉ hút cát và chở cát)
1880.5

Công ty TNHH TM dịch vụ vận tải và du lịch Hương 
Thảo/ Thôn Nội, Xã Minh Hòa, Thị xã Kinh Môn, Hải 

Dương

Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát biển) để cung cấp cho Dự án xây dựng công 
trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam tại: Tiểu khu B1.1 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số 1746/QĐ-
BTNMT ngày 28/6/2024 và Tiểu khu B1.2 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số 1747/QĐ-BTNMT 
ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 
VNCN E&C. Thời hạn đến hết ngày 21/12/2024.

00528/24V84 23/08/2024 04/07/2025

31 V35-01902 NB-8738
Tàu hút (hút và chở 
hàng)

2234.5
. Công ty TNHH MTV Long Hải
. Xóm An Cư, Xã Thượng Kiện, Huyện Kim Sơn, 
Ninh Bình

Phương tiện chỉ được phép hoạt động trong vùng nước cảng biển Hải Phòng phục vụ thi công nạo vét 
khu nước trước bến số 1, 2, 3, 4 - Cảng Nam Đình Vũ theo hợp đồng số 11.04/2024/HĐKT/CN-LH 
ngày 11/04/2024 và văn bản số 2130/UBND-MT của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp 
ngày 06/09/2023.

01950/24V15 19/07/2024 09/08/2025

32 V34-02136 HD-6878
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1965.2

. Công ty TNHH TM dịch vụ vận tải và du lịch 
Hương Thảo
. Thôn Nội, Xã Minh Hòa, Thị xã Kinh Mon, Hải 
Dương

Khai thác khoáng sản cát tại khu vực phía Nam Cồn Mục, cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy và 
Quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng theo GPKTKS số 1319/GP-UBND do UBND TP Hải Phòng cấp ngày 
27/05/2020

02202/24V15 13/08/2024 17/04/2025

33 V29-02679 HN-1999 Tàu hút 120.11
. Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dưng Phú Xuân
. 106 ngõ Hoàng, Phạm Văn Đồng, P. cổ Nhuế, 
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng TC-HICT năm 2024 tại thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, 
Hải Phòng
- Hoạt động  thi công dự án: “Đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ 
quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện) TP Hải Phòng
- Hoạt động  thi công dự án: “Đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng 
biển Hải Phòng” tại khu bến cảng Lạch Huyện, khu vực đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng

02161/24V15 12/08/2024 14/12/2024

34 V34-02335 HD-6779
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1880.5
. Công ty TNHH TM dịch vụ Hùng Mạnh Phát
. Thôn Nội, Xã Minh Hòa, Thị xã Kinh Mon, Hải 
Dương

Khai thác khoáng sản cát tại khu vực phía Gò Đông, cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, thành phố 
Hải Phòng theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản số 1618/GP-UBND do UBND  thành phố Hải 
Phòng cấp ngày 23/08/2013

02246/24V15 27/08/2024 27/08/2025

35 V15-03044 HP-4464
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1319.4
Bùi Văn Viện/ Thôn Quán Trang, xã Bát Trang, 
huyện An Lão, Hải Phòng

Tàu chỉ được hoạt động vận chuyển từ các mỏ cát Công ty cổ phần CEIT – Đình Vũ về công trường 
dự án khai thác khoáng sản cát làm vật liệu san lấp tại khu vực Nam Đình Vũ, quận Hải An, Hải 
Phòng

00588/24V34 21/08/2024 20/08/2025

36 V15-02471 HP-3923
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1166
Công ty TNHH MTV KDKT Vật liệu xây dựng 
Sao Đỏ/ 768B Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, 
quận Hải An, Hải Phòng

Mỏ cát Đông cửa Lạch Huyện, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng theo Giấy phép khai thác khoáng 
sản số 1450/GP-UBND của UBND thành phố Hải Phòng cấp ngày 27/05/2021

00632/24V34 29/08/2024 28/08/2025

37 V17-01416 TB-1511
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

2003
Công ty Cổ phần xây dựng Sao Đỏ Thái Bình/ Tổ 
dân phố Hổ Đội 1, TT. Diêm Điền, huyện Thái 
Thụy, tỉnh Thái Bình

Mỏ cát Nam Cồn Mục cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng theo Giấy phép khai 
thác khoáng sản số 2528/GP-UBND của UBND thành phố Hải Phòng cấp ngày 17/01/2014

00401/24V34 05/08/2024 02/08/2025


